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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu, năm học 2023-2024 
 
 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

 II 

Hạng 

 I 

I Tổng số 212 0 7 44 161 0 0 0 0 0 0 

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
212 0 7 44 161 0 0 0 0 0 0 

a Khối ngành I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ngành... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ngành... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b Khối ngành II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ngành... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c Khối ngành III 60 0 4 11 45 0 0 0 0 0 0 

 Ngành Luật 9  0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 

 Ngành Kế toán 10  0  0 2 8 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Quản trị 

kinh doanh 
13  0 1 3 9 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành 

Marketing 
9  0 0  2 7 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Tài chính 

- Ngân hàng 
10 0  1 1 8 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Kinh 

doanh quốc tế 
9 0   0 2 7 0 0 0 0 0 0 

d Khối ngành IV 77 0 3 14 60 0 0 0 0 0 0 

Biểu mẫu 20 
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STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

 II 

Hạng 

 I 

 
Ngành Công 

nghệ thông tin 
12  0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 

 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

9  0  0 1 8 0 0 0 0 0 0 

 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

9  0  0 1 8 0 0 0 0 0 0 

 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí 

10  0 0  1 9 0 0 0 0 0 0 

 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học 

9 0  0  1 8 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Công 

nghệ thực phẩm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ngành Logistics 

và quản lý chuỗi 

cung ứng 

17 0  2 4 11 0 0 0 0 0 0 

 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô 

tô 

11  0  0 3 8 0 0 0 0 0 0 

đ Khối ngành V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ngành... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e Khối ngành VI 18 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Điều 

dưỡng 
9 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Dược 

học 
9 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 

g Khối ngành VII 57 0 0 13 44 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Ngôn 

ngữ Anh 
11 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 
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STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

 II 

Hạng 

 I 

 
Ngành Đông 

phương học 
10 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 

 

Ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

9 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Quản trị 

khách sạn 
9 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Tâm lý 

học 
9 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 

 
Ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc 
9 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 

2 
Giảng viên cơ 

hữu môn chung 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I Không mở ngành 

2 Khối ngành II Không mở ngành 

3 Khối ngành III 15,2 

4 Khối ngành IV Không mở ngành 

5 Khối ngành V 19,2 

6 Khối ngành VI 3,2 

7 Khối ngành VII 16,3 

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 8 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS.LS. Nguyễn Thị Hoài Phương 

 


